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追加が必要な語彙（訳自体が入る箇所は別冊）

本冊ページ 箇所 別冊ページ 日本語 英語 インドネシア語 タイ語 ベトナム語 中国語 韓国語

6 ウォーミングアップ４ 2 でんわ 電話
telephone handset, 

telephone call
telepon เครืѷองโทรศพัท,์ โทรศพัท์ điện thoại 电话 전화

36 第16課 本文 18 かわ 川 river sungai แมนํ่Ѹา sông 河流 강

44 第19課 本文 22 れんしゅう 練習
practice（～［を］ します：

practise）

latihan（～［を］ します：

berlatih）

การฝึกหดั, การฝึกฝน (～［を］

 します：ฝึกหดั, ฝึกฝน)

sự luyện tập ( ～［を］しま

す: luyện tập)
练习（～［を］ します：作练
习）

연습（～［を］ します：연습

을 합니다）

48 第20課 プラスアルファ 24 どの～
which ～（used for three or 

more）

～ yang mana 

(mengungkapkan lebih dari 

tiga barang)

~ ไหน(ใชก้บัสิѷงของทีѷมจํีานวน
ตั Ѹงแตส่ามสิѷงขึѸนไป)

~ nào (dùng đối với trường 

hợp từ ba thứ trở lên)
哪个～（有三个以上的东西
时）

어느 ～（선택지가 3 개 이상 
있을때 말함）

54 第22課 本文 26 ケータイ mobile phone, cell phone HP โทรศพัทม์อืถอื điện thoại di động 手机 휴대폰

57 東京スカイツリーと法隆寺五重塔 28 とうきょうスカイツリー 東京スカイツリー

Tokyo Sky Tree

（broadcasting tower with 

observation deck in Tokyo）

Tokyo Sky Tree（menara 

gelombang radio yang 

lengkap dengan pelataran 

puncak yang ada di Tokyo）

โตเกยีว สกายทร ี(หอกระจาย
สญัญาณวทิยุ
โทรทศันแ์ละจดุชมววิในโตเกยีว)

Tokyo Sky Tree

 (tháp truyền hình có đài 

ngắm cảnh ở Tokyo)

晴空塔（位于东京的有眺望台
的电波塔）

도쿄스카이트리（전망대가 있
는 도쿄의 전파탑）

64 第25課 本文 30 がんばります 頑張ります do one's best berusaha, bekerja keras พยายาม, พยายามใหด้ทีีѷสดุ cố, cố gắng 加油、努力 열심히 합니다

 


